
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ MAY 1 

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2012 -2013 

THỜI GIAN: 65 PHÚT 

( Sinh viên không sử dụng tài liệu) 

 

1. Phân biệt các khái niệm về quản lý chất lượng. Nêu sự khác nhau giữa kiểm tra 

chất lượng và kiểm soát chất lượng? (2.5đ) 

    Trả lời : 

- Sinh viên trình bày 4 khái niệm : (1.5đ) 

   + Kiểm tra chất lượng 

   + Kiểm soát chất lượng 

   + Đảm bảo chất lượng 

   + Quản lý chất lượng tổng thể 

- Sinh viên vẽ quy trình thể hiện sự khác nhau giữa kiểm tra chất lượng và  

kiểm soát chất lượng ( chủ yếu nêu bật được ở kiểm soát chất lượng phải có bước tìm 

nguyên nhân và cách khắc phục sản phẩm lỗi) (1đ) 

2. Trình bày nguyên tắc vẽ sơ đồ nhánh cây theo Juki? (2.5đ) 

                Trả lời : 

- Sinh viên trình bày nguyên tắc ghi thông tin, ký hiệu của 1 bước công việc 

trên sơ đồ nhánh cây (0.5đ) 

- Trình bày các ký hiệu quy ước về máy móc, bán thành phẩm, thành phẩm 

theo Juki (1đ) 

- Trình bày quy cách lắp ráp các chi tiết, những điểm cần lưu ý (1đ) 

3. Nêu sự khác nhau ở quá trình cắt hàng dệt kim và hàng dệt thoi? (2.5đ) 

     Trả lời : 

- Sinh viên trình bày sự khác nhau chủ yếu trong công đoạn trải vải, công 

đoạn cắt và công đoạn đánh số 

- Trình bày được 5-6 ý đúng được trọn 2,5đ 

4. Thế nào là bảng định mức nguyên phụ liệu? Nêu cách tính định mức cho chỉ may? 

     Trả lời : 

- Sinh viên nêu đúng khái niệm về bảng định mức NPL (1đ) 

- Cách tính định mức chỉ may:  (1.5đ) 

   + Cách tính trực tiếp 

   + Cách tính gián tiếp 

   + Cách tính dùng hệ số cho đường may di động và đường may cố định 

(tính cả định mức kỹ thuật và định mức sản xuất) 

 

                                                                                

                                                             Tp Hồ Chí Minh, ngày 10/01/2012 

                                                                                    Giảng viên                                                                        

                                                                                      (đã ký) 

                                                                            TS Hồ Thị Minh Hương 


